[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ)
	STT
	Tên các mẫu tờ khai, giấy phép

	Mẫu số 01
	Tờ khai đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không

	Mẫu số 02
	Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không

	Mẫu số 03
	Văn bản đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ

	Mẫu số 04
	Tờ khai đề nghị chấp thuận việc đưa tàu bay vào hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam

	Mẫu số 05
	Tờ khai đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung

	Mẫu số 06
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung

	Mẫu số 07
	Báo cáo về việc duy trì các điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không thương mại, hàng không chuyên dùng

	Mẫu số 08
	Báo cáo về việc duy trì các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung


 
[bookmark: chuong_pl_1]Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
[bookmark: chuong_pl_1_name]TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI
[bookmark: chuong_pl_1_name_name]GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..............Giới tính:.................................................
Chức danh:.................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:..../..../.................... Quốc tịch:.................................................
Số định danh cá nhân/Căn cước/Căn cước công dân:.................................................
hoặc số Hộ chiếu:..........................Ngày cấp............................. Nơi cấp............................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................................
Điện thoại:...........................................................................................................................
Email:...............................................................................................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty:................................................................................
Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................
1. Tên doanh nghiệp:.......................................................................................................
Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài:.....................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt:...............................................................................................
Tên thương mại:................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................
Điện thoại:....................................Email:.............................................................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:
	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh

	1
	 

	2
	 

	....
	 


4. Vốn điều lệ:.................................................
(Bằng số và bằng chữ)
Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại danh sách thành viên, cổ đông.
5. Nội dung đề nghị:.................................................
(Đề nghị nêu rõ cấp mới hoặc cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không (thương mại thường lệ hoặc thương mại không thường lệ hoặc chuyên dùng).
Trường hợp cấp lại ghi rõ lý do: cấp lại do mất, rách, hỏng hoặc thay đổi các nội dung của Giấy phép hoặc Giấy phép bị hủy bỏ do không đáp ứng các điều kiện theo quy định)
6. Phạm vi kinh doanh vận tải hàng không
a) Loại hình vận tải:.................................................
(Đề nghị nêu rõ là loại hình vận tải hàng không thương mại thường lệ hoặc vận tải hàng không thương mại không thường lệ hoặc vận tải hàng không chuyên dùng).
b) Đối tượng vận chuyển:.................................................
(Đề nghị nêu rõ vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý hay bưu gửi)
c) Phạm vi hoạt động:.................................................
(Đề nghị nêu rõ phạm vi là quốc tế hoặc nội địa hoặc quốc tế và nội địa)
7. Tôi và các thành viên cam kết:
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đề nghị cấp giấy phép.
 
	 
	...., ngày.... tháng...... năm.....
NGƯỜI LÀM TỜ KHAI
(Trường hợp biểu mẫu giấy: Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu/
Trường hợp biểu mẫu điện tử: Ghi rõ chức danh, họ tên, ký số hợp lệ của tổ chức, cá nhân)


Kèm theo đơn đề nghị:
- .................................................;
- .................................................;
- .................................................
 
[bookmark: chuong_pl_2]Mẫu số 02
	CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------


 
[bookmark: chuong_pl_2_name]GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
Số:............................
Cấp lần đầu: ngày ... tháng ... năm...
Cấp lại lần thứ:..., ngày ... tháng .... năm.....
1. Tên doanh nghiệp:...........................................................................................................
2. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài:....................................................................
3. Tên doanh nghiệp viết tắt:..............................................................................................
4. Tên thương mại:............................................................................................................
5. Địa điểm trụ sở chính:.........................................................................................................
6. Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:..................................................
7. Phạm vi kinh doanh............................................................................................................
a) Loại hình vận tải (vận tải hàng không thương mại thường lệ hoặc vận tải hàng không thương mại không thường lệ hoặc vận tải hàng không chuyên dùng):
b) Đối tượng vận chuyển (hành khách, hàng hóa, hành lý hay bưu gửi):
c) Phạm vi hoạt động (quốc tế, nội địa):
8. Vốn điều lệ: (Bằng số và bằng chữ); có vốn nước ngoài hoặc không.
Danh sách thành viên, cổ đông và phần vốn góp nêu tại phụ lục đính kèm.
9. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số định danh cá nhân/Căn cước/Căn cước công dân/số Hộ chiếu, nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
1........................................................................................................................................
 
	 
	CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
______________________
1 Ghi chú: Trường hợp cấp lại do bị mất, bị hỏng, bị rách phải ghi: "Giấy phép này thay thế cho Giấy phép đã cấp số.... ngày….tháng... năm...."
 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không số.... cấp ngày ... tháng...năm...)
DANH SÁCH THÀNH VIÊN, CỔ ĐÔNG VÀ PHẦN VỐN GÓP CỦA.... (TÊN DOANH NGHIỆP)...
	STT
	Tên thành viên/ cổ đông góp vốn
	Số vốn góp (đồng)
	Tỷ lệ vốn góp
(%)

	 
	…
	 
	 

	 
	….
	 
	 

	 
	Cổ đông khác
	 
	 

	Tổng cộng
	….
	100%


Ghi chú: Chỉ lập danh sách cổ đông có tỷ lệ nắm giữ từ 5% trở lên; các cổ đông dưới 5% được liệt kê vào nhóm cổ đông khác và nêu rõ tổng số vốn góp, tổng số tỷ lệ nắm giữ.
 
[bookmark: chuong_pl_3]Mẫu số 03/ Form No. 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
------------
......, ngày.... tháng….. năm ....
....., day ......month .....year.....
[bookmark: chuong_pl_3_name]ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ THƯỜNG LỆ
APPLICATION FOR TRAFFIC RIGHT(S) FOR INTERNATIONAL SCHEDULE
Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam
To: Civil Aviation Authority of Viet Nam
Tên hãng hàng không (ghi bằng chữ in hoa, tên được đăng ký theo luật của quốc gia chỉ định hãng hàng không, trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh hoặc tương đương): ...........................
Airlines' name: (in capital letters as registered under the laws of the country that designated the airlines - Establishment/Business Registration License or equivalent documentation)
Tên hãng hàng không viết tắt:...........................................
Airlines’ name in abbreviation:
Quốc tịch của hãng hàng không:...........................................
Nationality of airlines
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh hoặc tương đương)...
Head office address: (as per in Establishment/Business License or equivalent documentation)
Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: .................................................................
Establishment/Business Registration (License) No
Do:...........................................cấp ngày...tháng... năm.... tại..........................................
Issued by on ... month .... year ... at ...
Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay…… do .... cấp ngày……………..................
Air Operator Certificate (AOC) No..., issued by on.... month .... year.....
Điện thoại:...........................................
Email:................................................
Contact details: Tel, Email
Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)
Legal representative: (Authorised representative person)
Họ và tên:...................................................................................................................
Full name
Chức danh:...............................................................................................................
Title
Quốc tịch:...................................................................................................................
Nationality:
Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp quyền vận chuyển hàng không quốc tế thường lệ với các điều kiện về:
We respectfully request the Civil Aviation Authority of Viet Nam for granting traffic right(s) for international scheduled air services with the details as follows:
Hãng hàng không;
Airlines
Đường bay; tàu bay khai thác;
Route(s), type of aircraft
Chuyến bay và đối tượng vận chuyển;
Purpose of flights
Kế hoạch bay dự kiến.
Tentative operating plan
Chúng tôi cam kết:
We hereby undertake that:
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo.
We are fully responsible for the truthfulness and accuracy of this application and attached documents.
- Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh vận tải hàng không trong phạm vi quyền vận chuyển hàng không được cấp.
We shall strictly comply with all applicable laws and regulations of Viet Nam regarding air transport operations within the granted traffic right(s).
 
	 
	Đại diện có thẩm quyền của hãng hàng không
Authorized representative of the airlines
(Ghi rõ chức danh cụ thể ký tên, đóng dấu)
(Signature, full name, title and seal)


 
[bookmark: chuong_pl_4]Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
...., ngày.... tháng…. năm.....
[bookmark: chuong_pl_4_name][bookmark: chuong_pl_4_name_name]TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC
ĐƯA TÀU BAY VÀO HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.
Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ...........................................
Điện thoại:.................................Email:.................................
Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận việc tổ chức, cá nhân đưa tàu bay vào hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam, cụ thể:
1. Hình thức: thuê hoặc mua.
2. Các bên liên quan:
a) Tên tổ chức, cá nhân (1) thuê hoặc mua tàu bay:........................................................
Điện thoại: (nếu có) Email: (nếu có)
b) Tên tổ chức, cá nhân (1) bán hoặc cho thuê mua hoặc cho thuê:.................................
Điện thoại: (nếu có) Email: (nếu có)
3. Số lượng, chủng loại tàu bay:.........................................................................................
4. Báo cáo giải trình các nội dung theo quy định gửi kèm theo.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của hồ sơ kèm theo.
- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động đưa tàu bay vào hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.
 
	Tài liệu gửi kèm bao gồm:
- .......................................;
- .......................................;
- .......................................;
	Đại diện có thẩm quyền của tổ chức/
cá nhân đề nghị
(Ghi rõ chức danh cụ thể ký tên, đóng dấu)


 
______________________
(1) Tên của tổ chức, cá nhân phải được điền chi tiết như sau:
- Đối với tổ chức: Ghi đầy đủ tên tổ chức; số và ngày cấp Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Đối với cá nhân: Ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số định danh cá nhân/Căn cước/Căn cước công dân hoặc số Hộ chiếu; nơi cấp và ngày cấp; chỗ ở hiện tại.
 
[bookmark: chuong_pl_5]Mẫu số 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
[bookmark: chuong_pl_5_name]TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)..........................................Giới tính:..................................
Chức danh (đối với tổ chức): ...................................
Ngày tháng năm sinh:..................................Quốc tịch:..................................
Số định danh cá nhân/Căn cước/Căn cước công dân hoặc số Hộ chiếu:..................................
Ngày cấp..................................Nơi cấp.......................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................................
Điện thoại:..................................Email:................................................................................
Đại diện theo pháp luật của tổ chức:.................................................................................
Nội dung đề nghị:.............................................................................................................
Chúng tôi cam kết:
Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung Tờ khai đề nghị và tài liệu kèm theo.
 
	 
	...., ngày.... tháng.... năm.....
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(Đối với tổ chức;
Trường hợp biểu mẫu giấy: ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/
Trường hợp biểu mẫu điện tử: ký số hợp lệ của tổ chức)
NGƯỜI LÀM TỜ KHAI
(Trường hợp biểu mẫu giấy: ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/
Trường hợp biểu mẫu điện tử: ký số hợp lệ của cá nhân)


 
Kèm theo Tờ khai đề nghị các tài liệu chứng minh:
- ........................................................................;
- ........................................................................;
-.........................................................................
 
Hướng dẫn:
- Công dân Việt Nam cung cấp thông tin số định danh cá nhân/Căn cước/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Nội dung đề nghị:
+ Nêu rõ cấp mới hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung. Trường hợp cấp lại ghi rõ các nội dung thay đổi.
+ Loại hình hoạt động (không nhằm mục đích kinh doanh) bao gồm: hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, huấn luyện, các lĩnh vực kinh tế khác và phục vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao, bay hiệu chuẩn, đo đạc, chụp ảnh, quay phim và các công việc trên không, hoạt động bay khác phục vụ nhu cầu riêng của tổ chức, cá nhân.
+ Đối với các công việc trên không, hoạt động bay khác đề nghị mô tả chi tiết.
 
[bookmark: chuong_pl_6]Mẫu số 06
	BỘ XÂY DỰNG
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 
[bookmark: chuong_pl_6_name][bookmark: chuong_pl_6_name_name]GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
Số:......................
Cấp lần đầu: ngày ... tháng ... năm.....
Cấp lại lần thứ: ..., ngày ... tháng.... năm.....
1. Tên tổ chức (đối với tổ chức):..................................................
2. Số và ngày cấp Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức):
3. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số định danh cá nhân/Căn cước/ Căn cước công dân hoặc số Hộ chiếu, chỗ ở hiện tại (đối với cá nhân):
4. Tên giao dịch (đối với tổ chức):.....................................
5. Địa điểm trụ sở chính (đối với tổ chức) hoặc nơi cư trú (đối với cá nhân):.................
6. Loại hình hoạt động hàng không chung:.....................................
7. Họ tên, số định danh cá nhân/Căn cước/Căn cước công dân hoặc số Hộ chiếu, nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(1).............................................................................................................................................
 
	 
	CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
_____________________
(1) Trường hợp cấp lại do bị mất, bị hỏng, bị rách phải ghi: “Giấy chứng nhận này thay thế cho Giấy chứng nhận đã cấp số.... ngày….tháng... năm....”
 
[bookmark: chuong_pl_7]Mẫu số 07
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:..........
	...., ngày ... tháng ... năm ....


 
[bookmark: chuong_pl_7_name]BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl_7_name_name]Về việc duy trì điều kiện Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không thương mại, kinh doanh hàng không chuyên dùng
Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số ..../2026/NĐ-CP ngày ....tháng ....năm 2026 của Chính phủ về vận tải hàng không (Nghị định số ...);
Căn cứ Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không số .... ngày ...tháng... năm.....;
(Tên doanh nghiệp) ... báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về việc duy trì các điều kiện kinh doanh vận tải hàng không thương mại ... (thương mại thường lệ hoặc thương mại không thường lệ hoặc chuyên dùng) ... với các nội dung cụ thể như sau:
1. Việc duy trì điều kiện vốn:
a) Điều kiện về vốn chủ sở hữu tối thiểu kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính kết thúc gần nhất;
b) Báo cáo việc đáp ứng tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
2. Việc duy trì điều kiện về tổ chức, bộ máy.
3. Việc duy trì điều kiện về có tàu bay khai thác, bao gồm:
a) Số lượng, chủng loại và tuổi của tàu bay; hình thức thuê, thuê mua hoặc mua tàu bay;
b) Nguồn nhân lực, tổ chức bảo đảm khai thác, bảo dưỡng tàu bay.
4. Kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không.
5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).
Trân trọng báo cáo.
 
	
Nơi nhận:
- .....
- .....
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên hoặc ký
điện tử hợp lệ theo quy định pháp luật)


 
[bookmark: chuong_pl_8]Mẫu số 08
	TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số (đối với tổ chức):..........
	...., ngày ... tháng ... năm .....


 
[bookmark: chuong_pl_8_name]BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl_8_name_name]Về việc duy trì điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung
Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số ........../2026/NĐ-CP ngày ....tháng .....năm 2026 của Chính phủ về vận tải hàng không (Nghị định số ...);
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung số ... ngày ... tháng... năm.....;
Tổ chức/Cá nhân ... báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về việc duy trì điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung như sau:
1. Thông tin về tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận:
a) Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số định danh cá nhân/Căn cước/Căn cước công dân/số Hộ chiếu, chỗ ở hiện tại (đối với cá nhân):
b) Tên giao dịch (đối với tổ chức):......................................................................................
c) Số và ngày cấp Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức):
d) Địa điểm trụ sở chính (đối với tổ chức) hoặc nơi cư trú (đối với cá nhân).
2. Loại hình hoạt động hàng không chung.
3. Báo cáo về điều kiện có tàu bay, bao gồm: số lượng, chủng loại, đăng ký quốc tịch và các chứng chỉ liên quan đến tàu bay.
4. Khai thác tàu bay, bao gồm:
a) Danh sách thành viên tổ lái và giấy phép của thành viên tổ lái đính kèm.
b) Nguồn nhân lực, tổ chức bảo đảm khai thác, bảo dưỡng tàu bay.
5. Kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện cấp Giấy chứng nhận.
6. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).
Trân trọng báo cáo.
 
	
Nơi nhận:
- .....
- .....
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của tổ chức, hoặc ký điện tử hợp lệ theo quy định pháp luật)



